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CÔNG TY CP NƯỚC GIẢI KHÁT 

YẾN SÀO KHÁNH HÒA 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 12/2024/BC-SKV 
 

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2024 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

NĂM 2023 

 

Kính gửi:  - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 
 

Tên Công ty:  Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa 

Trụ sở chính: Quốc lộ 1A, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

Số điện thoại:  (0258) 3745601         Số fax: (0258) 3745605 

Email:   sanestdk@yensaokhanhhoasanest.com.vn 

sanvinest@sanvinest.com.vn 

Vốn điều lệ: 230.000.000.000 đồng 

Mã Chứng khoán: 

Logo Công ty 

SKV 
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Mô hình quản trị Công ty: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 
 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
 

BAN KIỂM SOÁT 
 

PHÒNG  

KỸ 

THUẬT  

CƠ ĐIỆN 

PHÒNG 

KIỂM 

SOÁT 

CHẤT 

LƯỢNG 

PHÒNG 

NGHIÊN 

CỨU SẢN 

PHẨM 

PHÒNG 

TỔNG 

HỢP 

PHÒNG  

KẾ 

HOẠCH 

TÀI VỤ 

PHÒNG 

KINH 

DOANH 

XUẤT 

NHẬP 

KHẨU 

ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN 

- CTY CUNG ỨNG VTNL KHÁNH HÒA 

- CTY TNHH MTV NM NGKCC YẾN 

SÀO KHÁNH HÒA  

- CTY TNHH MTV YẾN SÀO 

SANVINEST VIỆT NAM 

- CTY TNHH MTV YẾN SÀO 

SANVINEST KHÁNH HÒA 

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 

- TRUNG TÂM YẾN SÀO PHÚ YÊN 

- VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP 

NGK YẾN SÀO KHÁNH HÒA 

- NHÀ MÁY NƯỚC GIẢI KHÁT CAO 

CẤP YẾN SÀO KHÁNH HÒA 

- NHÀ MÁY CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU 

YẾN SÀO SANVINEST KHÁNH HÒA 
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Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty luôn thực hiện đầy 

đủ các hoạt động kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật. 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG: 

STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 

1 04/2023/NQ-

ĐHĐCĐ-SKV 

10/04/2023 -Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 

SXKD năm 2022; Kế hoạch nhiệm vụ năm 

2023 của Ban Giám đốc; 

-Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2022; 

Định hướng năm 2023 của Hội đồng Quản 

trị; 

- Thông qua Báo cáo thẩm định kết quả hoạt 

động SXKD năm 2022 của Ban Kiểm soát; 

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm 

toán năm 2022; 

- Thông qua tiền lương và thù lao Hội đồng 

Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế 

hoạch năm 2023; 

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích 

lập các quỹ năm 2022 và Kế hoạch năm 

2023; 

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2023; 

- Thông qua các hợp đồng giao dịch giữa 

Công ty với các bên liên quan; 

- Thông qua việc điều chỉnh một số chức 

danh tại Công ty Cổ phần Nước giải khát 

Yến sào Khánh Hòa. 

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM 2023): 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT): 

Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là 

thành viên HĐQT 

Ngày bổ 

nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Bà Trịnh Thị Hồng Vân 
Chủ tịch  

HĐQT 

Bổ nhiệm lại 

04/06/2021 
 

2 Ông Nguyễn Khoa Bảo 
Thành viên 

HĐQT 

Bổ nhiệm lại 

04/06/2021 
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3 Bà Vương Phạm Phương Thanh 
Thành viên 

HĐQT 

Bổ nhiệm lại 

04/06/2021 
 

4 Ông Huỳnh Đức Trọng 
Thành viên 

HĐQT 

Bổ nhiệm mới 

04/06/2021 
 

5 Ông Lê Hồng Thuận 
Thành viên 

HĐQT 

Bổ nhiệm lại 

04/06/2021 
 

 

2. Các cuộc họp HĐQT: 

Stt Thành viên HĐQT 

Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Lý do không 

tham dự 

1 Bà Trịnh Thị Hồng Vân 9 100%  

2 Ông Nguyễn Khoa Bảo 9 100%  

3 Bà Vương Phạm Phương Thanh 9 100%  

4 Ông Huỳnh Đức Trọng 9 100%  

5 Ông Lê Hồng Thuận 9 100%  

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức định kỳ theo đúng quy định. Năm 2023, 

thông qua 09 cuộc họp, ban hành 12 Nghị quyết để thực hiện chức năng quản trị hoạt 

động của Công ty và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022. Ban Kiểm soát 

được mời tham gia và đóng góp ý kiến tại tất cả các phiên họp HĐQT. Các Nghị 

quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công 

việc của năm 2023. Các hoạt động nổi bật của HĐQT năm 2023: 

- Chỉ đạo, phối hợp với Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành hoạt 

động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2022. 

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm tài chính 2022. 

- Chỉ đạo lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và các quý trong năm. 

- Chỉ đạo việc thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. 

- Chỉ đạo thực hiện thành công các chương trình trong chuỗi sự kiện Festival 

Biển Nha Trang, Khánh Hòa năm 2023. 

- Thực hiện chuyển đổi chức danh Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc 

Công ty. 

- Chỉ đạo công tác thực hiện hồ sơ, thủ tục xuất khẩu chính ngạch sản phẩm 

Yến sào Sanvinest sang thị trường Trung Quốc. 

- Chỉ đạo tiến độ hoàn thành đề tài khoa học cấp tỉnh "Xây dựng quy trình 

sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”. 
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- Chỉ đạo công tác hoàn thành tiến độ xây dựng nhà Nhà máy Chế biến 

Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. 

- Thành lập Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào và Nhà máy Chế biến 

Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. 

- Chỉ đạo thực hiện thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Cổ 

phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa và Khánh thành Nhà máy Chế biến Nguyên 

liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. 

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc: 

HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty việc thực hiện các Nghị 

quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban hành; Kiểm tra, giám 

sát hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư, nghiên cứu sản 

phẩm mới, phát triển thương hiệu … và các phương án, giải pháp hoàn thành tốt các 

chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Kết quả hoạt động của Ban 

Tổng Giám đốc cụ thể như sau: 

3.1 Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023: 

Năm 2023, suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát dẫn đến nhu cầu tiêu thụ 

hàng hóa của người tiêu dùng giảm mạnh. Để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh trước những thách thức, khó khăn, ngay từ đầu năm Công ty đã phối hợp các 

thị trường, chi nhánh xây dựng kế hoạch mục tiêu doanh thu cụ thể cho từng vùng, 

thị trường. Đẩy mạnh kênh bán hàng online. Chú trọng công tác truyền thông quảng 

bá sản phẩm, thương hiệu. Phát động các chương trình thi đua bán hàng được toàn 

thể CB CNV Công ty hưởng ứng tích cực. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh 

doanh như sau: 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
NĂM 

2022 

NĂM 

2023 

TỶ LỆ (%) 

2023/2022 

1 Tổng doanh thu  tỷ đồng 2.116,9 2.121,1 100,2% 

2 Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 127,7 132,3 103,6% 

3 Nộp ngân sách tỷ đồng 125 141 112,8% 

4 Bình quân thu nhập 
triệu 

đ/ng/th 
19,1 20,7 108,4% 

5 Tỷ lệ chia cổ tức % 29,8 30,28 101,6% 

Trong bối cảnh kinh doanh khó khăn, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực 

hiện các giải pháp quản trị điều hành linh hoạt, kịp thời, đảm bảo các hoạt động được 

vận hành hiệu quả. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường và xuất khẩu sản phẩm.  

Việc làm, tiền lương và phúc lợi của người lao động tăng trưởng. Chỉ tiêu doanh thu 

năm 2023 chưa đạt so với kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra nhưng Công ty đạt được các chỉ 

số như trên là điều rất đáng được ghi nhận. 

3.2 Tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐQT năm 2023: 

Thông qua cơ chế kiểm tra, giám sát và báo cáo định kỳ mỗi tháng, quý về 

kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình hoạt động hàng ngày của Công ty 
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và các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã thực 

hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Điều lệ, Nghị quyết 

của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT và pháp luật hiện hành.  

3.3 Tình hình tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty: 

Năm 2023, Ban Tổng Giám đốc tổ chức và điều hành hoạt động hàng ngày 

của Công ty theo đúng các quy định được cho phép trong Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định liên 

quan đến tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng quy mô lớn. Thực hiện 

quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác, khách hàng mới, đầu tư các thiết bị phụ trợ 

nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phấn đấu vượt chỉ tiêu doanh thu, nộp ngân sách, 

đảm bảo lợi nhuận, cổ tức cho cổ đông năm sau cao hơn năm trước. Đảm bảo công 

việc ổn định, thu nhập tăng cao cho gần 1.200 lao động. 

- Về hoạt động sản xuất: Công ty đề ra nhiều giải pháp tổ chức hoạt động 

sản xuất nhằm hoàn thành mục tiêu kế hoạch được giao. Công ty thường xuyên đầu 

tư bổ sung các thiết bị phụ trợ, mở rộng nhà xưởng, tổ chức sửa chữa cải tạo lại toàn 

bộ nhà xưởng sản xuất với quy mô lớn để đạt chuẩn xuất khẩu. Năm 2023, Công ty 

đã đầu tư thêm máy móc trang thiết bị tự động hóa, thay thế các thiết bị bán tự động 

bằng tự động hoàn toàn nhằm nâng cao công suất dây chuyền hiện tại, rút ngắn thời 

gian sản xuất, giảm sức lao động, đáp ứng mức kế hoạch doanh thu năm 2023 như: 

Đầu tư mới thêm 01 bơm rửa lọ và 01 máy in date cho Bộ phận Chiết rót; Trang bị 

thêm 03 xe nâng tay điện cho Kho vật tư, Phân xưởng Chiết rót và Thành phẩm; 

Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng máy phát điện 800KVA; Trang bị thêm 2 

máy lạnh Daikin và 01 tủ mát Fushima cho phòng chiết sản phẩm mới của Phòng 

Nghiên cứu sản phẩm; Đầu tư mới thêm bồn nấu, máy chiết và các thiết bị phụ trợ 

cho Phòng Nghiên cứu sản phẩm nhằm phục vụ cho công tác sản xuất sản phẩm bảo 

vệ sức khỏe Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest;…  

Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật luôn được đội ngũ kỹ sư, kỹ 

thuật duy trì thực hiện, cụ thể trong năm 2023 có 24 sáng kiến cải tiến đã được Ban 

Lãnh đạo Công ty biểu dương khen thưởng và áp dụng, điển hình như: Thiết kế hệ 

thống băng tải xoắn kết nối từ đầu ra Line sấy in date kiểm lọ đến dây chuyền máy 

dán nhãn, máy phóng co, máy vào hộp một; Cải tiến kết nối dây chuyền máy dán 

tem, máy dán nhãn, máy phóng co và máy vào hộp một tự động, kết hợp với bộ kiểm 

tra hộp rỗng; Giải pháp làm mát môi trường sản xuất khu vực dán nhãn, đóng gói 

hộp 1 tại BP Chiết rót 2; Thiết kế hệ thống thiết bị và đường ống chuyển đổi công 

năng giữa bồn lắng và bồn tạo trong Xử lý tinh; Nghiên cứu cải tiến nâng cao chất 

lượng sản phẩm Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa dành cho người cao tuổi có 

đường và không đường đóng lọ;... 

Ngoài ra, công tác sửa chữa cải tạo cơ sở hạ tầng Công ty cũng được thực 

hiện thường xuyên: Công trình cải tạo nhà xưởng, sơn sửa khối văn phòng, 

showroom; Hoàn thành thi công xây dựng Phòng sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe 

cho Phòng Nghiên cứu sản phẩm; Đầu tư các thiết bị phụ trợ, mở rộng nhà xưởng 

đạt chuẩn đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước và xuất khẩu;... 

- Về kinh doanh, với kế hoạch doanh thu được giao 2.150 tỷ đồng, từ đầu 

năm Công ty xây dựng kế hoạch doanh thu cụ thể, hợp lý cho các chi nhánh, vùng 
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thị trường, thực hiện ký kết giao ước thi đua, cam kết thực hiện vượt mức chỉ tiêu 

nhiệm vụ được giao. 

Hiện nay, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kinh doanh các sản phẩm 

mang thương hiệu Sanest, các dòng sản phẩm Yến sào nguyên chất mang thương 

hiệu Sanvinest của Công ty đã có mặt ở tất cả các kênh phân phối trên toàn quốc với 

hơn 1.000 nhà phân phối, đại lý trải rộng khắp 63 tỉnh thành, showroom lớn tại 3 

miền Bắc, Trung, Nam. Với dòng sản phẩm nước Yến sào mang thương hiệu 

Sanvinest, thực hiện theo sự điều phối của Công ty Yến sào Khánh Hòa, các dòng 

sản phẩm này hiện đã có mặt tại 4 vùng thị trường gồm Hải Phòng, Hà Nội, Khánh 

Hòa, Cần Thơ, trong những tháng đầu năm 2023 đã có mặt tại 9 tỉnh miền Trung 

của thị trường Đà Nẵng và sẽ tiếp tục được phát triển trên toàn quốc theo lộ trình 

trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Công ty đã có trên 30 nhà phân phối tại các nước 

trong khu vực Châu Á, Châu Úc và Hoa Kỳ, xuất khẩu sản phẩm đến nhiều quốc gia 

như: Hong Kong, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Canada, Mỹ, Trung Quốc…  

Thực hiện hiệu quả cao Đề án Xây dựng và phát triển thương hiệu Sanvinest 

Khánh Hòa đã được Công ty Yến sào Khánh Hòa phê duyệt. 

Tiếp tục thực hiện truyền thông quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh 

Hòa theo đúng tinh thần, ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến “Sanvinest 

thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” và “Sanvinest sản phẩm vàng cho 

sức khỏe và sắc đẹp”. 

Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ 4.0 vào công tác quản lý, kinh 

doanh, sản xuất của Công ty. Đẩy mạnh kênh bán hàng online, bán hàng trên các sàn 

thương mại điện tử, bố trí trực điện thoại 24/24, tiếp nhận thông tin trên website bán 

hàng, giao hàng mọi lúc mọi nơi. 

Ứng dụng phần mềm DMS ONE nhằm quản lý hệ thống phân phối, thực 

hiện hỗ trợ hệ thống các Nhà phân phối, đại lý trong công tác phân phối hàng hóa. 

Triển khai chương trình thi đua bán hàng, vận động mỗi cá nhân là 1 đại sứ thương 

hiệu, đại sứ truyền thông, khuyến khích CBCNV Công ty hưởng ứng tham gia và 

sáng tạo hơn trong thực hiện nhiệm vụchung tay hỗ trợ khối kinh doanh quảng bá 

bán hàng, phát triển thương hiệu và doanh thu. Chương trình đã nhận được sự đồng 

thuận hưởng ứng cao của toàn thể CBCNV Công ty. 

Đầu quý I/2023, Công ty tiến hành khai trương showroom giới thiệu sản 

phẩm tại Lào Cai thuộc Chi nhánh Hà Nội. Chủ động kế hoạch cung ứng hàng hóa 

cho các khu vực thị trường kịp thời, đầy đủ theo nhu cầu và đặc thù của từng thị 

trường. 

Tổ chức Gala Dinner Tri ân khách hàng Yến sào Sanvinest Khánh Hòa năm 

2023, giới thiệu và mời quan khách cảm quan sản phẩm mới bảo vệ sức khỏe Tinh 

chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest. 

Tham gia Hội nghị Tri ân và tôn vinh khách hàng Yến sào Khánh Hòa, Gala 

Dinner Tri ân khách hàng Yến sào Khánh Hòa. 

Nhân Lễ hội ngành nghề Yến sào, ngày 28/6/2023, Công ty khai trương 

Trung tâm Giới thiệu sản phẩm Yến sào Khánh Hòa tại số 14 Trần Hưng Đạo, Nha 

Trang, Khánh Hòa. Trung tâm được thiết kế sang trọng, hiện đại, trưng bày các dòng 
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sản phẩm Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest đẹp mắt, ấn tượng, đội ngũ nhân 

viên bán hàng chuyên nghiệp, là địa điểm kinh doanh, quảng bá sản phẩm thương 

hiệu uy tín, chất lượng cao đến du khách trong và ngoài nước. 

Bên cạnh đó, Công ty cũng rất quan tâm đến công tác xuất khẩu, chú trọng 

phát triển thị trường, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, chủ động tiếp cận thị 

trường mới trong nước và quốc tế. Công ty từng bước xây dựng các giải pháp hữu 

hiệu nhằm đáp ứng hàng rào kỹ thuật thương mại đối với hàng hóa, chủ động tìm 

kiếm các thị trường mới tiềm năng để góp phần nâng cao kim ngạch xuất khẩu, nhất 

là thị trường Trung Quốc và Châu Á với sức mua lớn, thuận lợi về thói quen tiêu 

dùng sản phẩm từ Yến sào. Tích cực tham gia các chương trình quảng bá, giao lưu 

văn hóa, Hội thảo hợp tác du lịch, xúc tiến thương mại tại: Nga, Nhật Bản, Singapore, 

Indonesia, Hàn Quốc, Trung Quốc… Tham gia trưng bày sản phẩm, thương hiệu 

Sanest, Sanvinest tại các Hội nghị khác nhau ở Thành phố Quy Nhơn, Thành phố 

Nha Trang, Thành phố Hà Nội, Thành phố Buôn Ma Thuột nhằm đẩy mạnh công 

tác truyền thông quảng bá thương hiệu; Tham dự tọa đàm giữa các Trưởng Cơ quan 

đại diện Việt Nam tại nước ngoài với các Doanh nghiệp, Hiệp hội tại Hà Nội; Tham 

gia tài trợ chương trình Liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện 

ảnh năm 2023 được tổ chức tại thành phố Nha Trang... 

Trong quý II/2023, Công ty đã xuất khẩu đơn hàng qua Lào trị giá khoảng 

200 triệu đồng. 

Đặc biệt, sau thời gian nỗ lực hoàn thiện các quy định xuất khẩu và xúc tiến 

thương mại tại thị trường Trung Quốc. Ngày 31/8/2023 Tổng cục Hải quan Trung 

Quốc đã có Công hàm chính thức chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nước giải khát 

Yến sào Khánh Hòa được xuất khẩu chính chính ngạch các sản phẩm nước Yến sào 

Sanvinest Khánh Hòa. Và đến ngày 14/11, Tổng cục Hải quan Trung Quốc tiếp tục 

chấp thuận cho Công ty được xuất khẩu chính ngạch sản phẩm yến nguyên chất và 

các sản phẩm sau chế biến. Đây là tín hiệu hết sức tích cực cho ngành nghề Yến sào 

Khánh Hòa. Góp phần nâng cao vị thế, năng lực cạnh tranh của sản phẩm Yến sào 

Khánh Hòa trên trường quốc tế. Ngày 16/10/2023, Công ty cũng đã xuất khẩu chính 

ngạch lô hàng nước Yến Sanvinest đầu tiên và ngày 24/11/2023 Công ty tiếp tục 

xuất khẩu lô hàng Yến nguyên chất và các sản phẩm sau chế biến sang Trung Quốc. 

Tổng giá trị xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc trong năm 2023 đạt 225.000 

USD. 

- Về công tác dự án: Tháng 2/2023 Công ty đã ký kết Hợp đồng thuê đất 

chính thức tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu. Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho việc xuất 

khẩu, ngày 24/11/2023 nhân dịp kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển, Công ty 

đã khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào 

Sanvinest Khánh Hòa, đồng thời tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 của dự án Nhà máy 

Nước giải khát cao cấp Yến sào Khánh Hòa tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, huyện 

Khánh Vĩnh.  

Thực hiện hợp tác liên doanh xây dựng chuỗi liên kết sản phẩm với các nhà 

Yến Sanvinest đạt quy chuẩn, chất lượng cao nhằm truy xuất nguồn gốc sản phẩm 

Yến sào hướng đến phục vụ xuất khẩu.  
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- Về nghiên cứu sản phẩm mới: Hiện nay các đối thủ cạnh tranh cùng ngành 

hàng ngày càng nhiều và mạnh, Công ty đã chủ động nghiên cứu nâng cao chất 

lượng, cải tiến thiết kế kiểu dáng công nghiệp, mẫu mã bao bì bắt mắt, sang trọng 

và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm góp phần hạn chế hàng giả, hàng nhái.  

Vì vậy, năm 2023, Công ty đã đưa ra thị trường 3 sản phẩm mới mang thương 

hiệu Sanvinest: 

+ Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Nhân sâm Fucoidan;  

+ Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Đông trùng Hạ thảo;  

+ Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Collagen. 

Dự kiến vào thời điểm phù hợp Công ty sẽ tiếp tục cho ra đời sản phẩm mới 

Yến sào Thượng hạng Sanvinest nhằm đa dạng hóa các dòng sản phẩm, phục vụ nhu 

cầu ngày càng cao của khách hàng. 

Ứng dụng từ kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Xây 

dựng quy trình sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên 

Khánh Hòa” vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, với mục đích chào mừng kỷ niệm 

20 năm xây dựng và phát triển, tháng 6/2023, trong dịp Festival Biển Nha Trang 

Khánh Hòa Công ty đã ra mắt giới thiệu 3 sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới gồm: 

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest; 

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho trẻ em;  

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho người cao tuổi. 

- Về phát triển thương hiệu: CBCNV Công ty nâng cao ý thức trách nhiệm 

xây dựng và bảo vệ thương hiệu Yến sào Khánh Hòa, Sanest, Sanvinest. 

Đối với các dòng sản phẩm Yến sào nguyên chất mang thương hiệu 

Sanvinest, Công ty sẽ nỗ lực truyền thông mạnh mẽ, cải tiến bao bì, nâng cao chất 

lượng mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng tốt nhất. 

Quảng bá tinh hoa ẩm thực Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, tinh hoa ẩm thực 

Việt Nam, phát triển thêm các dịch vụ ẩm thực nhằm thu hút khách hàng.  

Tiếp tục thực hiện truyền thông quảng bá thương hiệu mới Sanvinest Khánh 

Hòa theo đúng tinh thần, ý nghĩa của Slogan mà Công ty đang hướng đến 

“Sanvinest thương hiệu vàng cho sức khỏe và sắc đẹp” và “Sanvinest sản phẩm 

vàng cho sức khỏe và sắc đẹp”. 

Quảng bá sản phẩm/thương hiệu tại buổi làm việc của VCCI Khánh Hòa với 

đoàn Tổng Lãnh sự Australia và Phòng Thương mại của Australia tại Văn phòng 

VCCI Khánh Hòa. 

Tiếp tục là đơn vị thực hiện chủ quản đội bóng Futsal Sanvinest Khánh Hòa 

và tài trợ đội bóng chuyền bãi biển Sanvinest Khánh Hòa tham gia các giải đấu lớn 

trên toàn quốc; Quảng bá hình ảnh, thương hiệu và sản phẩm Sanvinest cùng đội 

bóng đá Vleague Khánh Hòa. 

Tuyên truyền, quảng bá các TVC giới thiệu về Công ty, giới thiệu các dòng 

sản phẩm mang thương hiệu Sanvinest và giới thiệu sản phẩm mới Tinh chất Yến 

sào Khánh Hòa Sanvinest trên các phương tiện truyền thông nhằm giới thiệu văn 
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hóa ngành nghề và sản phẩm Yến sào Khánh Hòa đến với khách hàng trong nước và 

quốc tế. 

Tham gia ba sự kiện lớn trong chuỗi chào mừng Festival biển Nha Trang, 

Khánh Hòa gồm:  

- Tổ chức trao giải cuộc thi “Sanvinest đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng”, 

cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 1.900 bài dự thi từ khắp mọi 

miền đất nước, vươn đến cộng đồng quốc tế tại các quốc gia Mỹ, Úc, Đức, đa dạng 

về thể loại, hình thức, nội dung phong phú, chân thực và nhiều cảm xúc và 55 tác 

phẩm xuất sắc nhất đã được chọn trao giải. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn 

duy trì cầu nối tình cảm tốt đẹp giữa nhà sản xuất, quý khách hàng và người tiêu 

dùng. 

- Tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Phát triển các dòng sản phẩm mới 

tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest hướng đến giá trị bổ dưỡng cho sức khỏe 

và sắc đẹp”. Tại Hội thảo khách hàng được cảm quan các dòng sản phẩm bảo vệ sức 

khỏe và sản phẩm mặt nạ làm đẹp da. 

- Tổ chức chương trình “Tinh hoa ẩm thực Yến sào Khánh Hòa Sanvinest”, 

chương trình đã mời các đầu bếp nổi tiếng trên toàn quốc tham gia cùng các đội thi, 

thu hút 21 đội tham gia, đồng thời mời MC, nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng biểu diễn góp 

phần lan tỏa, quảng bá thương hiệu, tạo thêm điểm nhấn cho chương trình. 

- Đối với Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa: Sản xuất sản 

phẩm Yến sào chính hiệu Sanvinest đạt tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh 

thực phẩm cung ứng cho sản xuất, kinh doanh. Với chỉ tiêu kế hoạch doanh thu được 

giao là 365 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cung ứng VTNL Khánh Hòa đã nổ lực 

trong mọi hoạt động công tác, lập kế hoạch tổ chức sản xuất chặt chẽ, đáp ứng đầy đủ 

hàng hóa cho nhu cầu của thị trường. Kết quả kinh doanh năm 2023 doanh thu đạt 

446,7 tỷ đồng, đạt 122% so với kế hoạch, nộp ngân sách đạt 39,3 tỷ đồng, lợi nhuận 

trước thuế đạt 14,2 tỷ đồng. Thực hiện dịch vụ kinh doanh ẩm thực của Nhà hàng 

Yến sào Sanvinest Khánh Hòa, Nhà hàng Vanz Dimsum đa dạng, phong phú, đạt 

hiệu quả, ra mắt các món ăn mới, đẩy mạnh quảng bá tinh hoa ẩm thực Yến sào 

Sanvinest đến với du khách trong và ngoài nước khi đến với Nha Trang, Khánh Hòa. 

Ngoài ra, Công ty thực hiện tổ chức lớp huấn luyện, kiểm tra công tác Phòng 

cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ và lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động định kỳ 

hàng năm. Thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở nghiêm 

túc và đúng quy định. 

Các chế độ đãi ngộ làm việc được Ban Tổng Giám đốc Công ty quan tâm chỉ 

đạo thực hiện tốt, 100% CBCNV được tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, 

BH kết hợp con người. Chế độ thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên 

đã tạo động lực phấn khởi cho người lao động. 

Tổ chức Đoàn thể Công Đoàn, Chi Đoàn, Hội Phụ nữ phối kết hợp triển khai 

các hoạt động văn thể mỹ vào các dịp lễ lớn, tạo sân chơi giao lưu đoàn kết cho 

CBCNV Công ty như tổ chức tọa đàm chủ đề “Phụ nữ SKV đoàn kết, tự tin, sáng 

tạo” chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; Tham gia Hội thi khéo tay hay 

làm do Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức và vinh dự nhận về 2 giải Nhì ở cả 2 
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nội dung thi Cắm hoa nghệ thuật và Nấu ăn bữa cơm gia đình; Tham gia Liên hoan 

đồng diễn dân vũ thể thao ở Công viên Yersin, TP Nha Trang chào mừng kỷ niệm 

370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1965-2023) và 48 năm Ngày giải 

phóng tỉnh Khánh Hòa (02/04/1975-02/04/2023); Tham gia “Hội thi cán bộ, hội viên 

phụ nữ giỏi năm 2023” do Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức; Tổ chức tặng 

quà sinh nhật hàng tháng cho CBCNV; Trao thưởng cho con của CBCNV đạt thành 

tích học tập tốt trong năm học; Tổ chức tặng quà Ngày Quốc tế thiếu nhi;... 

- Về công tác từ thiện xã hội: Bên cạnh những thành công đạt được, Công ty 

luôn nêu cao tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hỗ 

trợ địa phương: Ủng hộ Hội chữ thập đỏ, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện 

Diên Khánh; Ủng hộ trẻ thơ, mái ấm Công đoàn; Thăm và tặng quà Hội người mù; 

Hội cựu thanh niên xung phong, Nhà dưỡng lão An dưỡng Khánh Hòa, huyện 

Trường Sa; Tài trợ chương trình tuyên truyền chủ quyền biển đảo Việt Nam; Trao 

quà cho 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Đồng, huyện Khánh Vĩnh, các 

cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi; Thăm hỏi gia đình thương bệnh binh, gia đình có công 

với Cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng; Tham gia Lễ tưởng niệm 35 năm ngày 64 

Liệt sĩ hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo diễn ra tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc 

Ma, Cam Lâm; Hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Hiệp (Nha 

Trang), xã Suối Hiệp (huyện Diên Khánh), xã Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh), 

phường Ninh Hải (thị xã Ninh Hòa);  

Ủng hộ các phần quà giá trị gồm nhiều sản phẩm nước Yến sào Sanvinest 

Khánh Hòa cho các chương trình: “Phiên chợ Tết 0 đồng” do Hội liên hiệp Phụ nữ 

thị xã Ninh Hòa tổ chức; “Phiên chợ Tết yêu thương” do Bộ đội Biên Phòng tỉnh 

Khánh Hòa tổ chức; “Tết sum vầy - Xuân gắn kết” do Liên đoàn Lao động tỉnh 

Khánh Hòa tổ chức; Tổ chức thăm hỏi, động viên và ủng hộ CBCNV bị bệnh hiểm 

nghèo có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức tặng quà cho các chị em CBCNV Công ty 

có hoàn cảnh khó khăn nhân Tháng Nhân đạo. 

Xây dựng thêm 27 căn Nhà Đại đoàn kết, nhà Mái ấm tình thương theo đúng 

chuẩn nhà ở nông thôn mới với trị giá khoảng 70 triệu đồng/căn giúp đỡ bà con nhân 

dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Khánh Hòa, trao tặng thêm mỗi hộ gia 

đình 1 phần quà trị giá 10 triệu đồng gồm tivi thông minh 43 inch, đồng hồ treo 

tường và các sản phẩm nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa để chúc mừng ngày 

được về nhà mới. Phối hợp cùng Quỹ Tấm lòng vàng, Báo Lao động tặng quà Tết 

cho bệnh nhân nghèo trước thềm năm mới tại 3 Bệnh viện: Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Khánh Hoà, Bệnh viện Da liễu tỉnh Khánh Hoà, Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần 

Diên Phước. Tổng kinh phí hoạt động thiện nguyện năm 2023 khoảng 3,8 tỷ đồng. 

- Các giải thưởng và thành tích đạt được:  Năm 2023, Công ty Cổ phần Nước 

giải khát Yến sào Khánh Hòa và thương hiệu Sanest, Sanvinest vinh dự đạt được 

giải thưởng: Top 10 thương hiệu được tin dùng nhất Việt Nam, Thương hiệu Quốc 

gia, Cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng, Thương hiệu tiêu biểu Châu Á-Thái Bình 

Dương, Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam, Thương hiệu mạnh phát triển 

bền vững, Thương hiệu hàng đầu ASEAN, Doanh nghiệp vì người lao động, Top 

6 sản phẩm dịch vụ ấn tượng Tin Dùng Việt Nam 2023,… 
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Được UBND tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc 

trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện Chương trình Lễ kỷ niệm 370 năm 

xây dựng phát triển tỉnh Khánh Hòa và Chương trình Festival Biển Nha Trang, 

Khánh Hòa năm 2023. Bằng khen của UBND tỉnh tặng 06 tập thể và 20 cá nhân 

nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty.  

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: 

Công ty không có các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị. 

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT: 

STT 
Số 

Nghị quyết 
Ngày Nội dung 

Tỷ lệ 

thông 

qua 

1 01/NQ-HĐQT 06/02/2023 
Thông qua các Hợp đồng giao dịch 

giữa Công ty với các bên liên quan 
100% 

2 02/NQ-HĐQT 20/02/2023 

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm tài chính 2022 

100% 

3 03/NQ-HĐQT 06/04/2023 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh quý 1 năm 2023 và kế hoạch 

thực hiện quý 2 năm 2023 

100% 

4 
04/2023/NQ-

ĐHĐCĐ-SKV 
10/04/2023 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm tài chính 2022 
100% 

5 05/NQ-HĐQT 24/05/2023 
Chốt danh sách cổ đông để chi trả 

cổ tức năm tài chính 2022 
100% 

6 06/NQ-HĐQT 03/07/2023 

Báo cáo hoạt động sản xuất kinh 

doanh 6 tháng đầu năm 2023; Kế 

hoạch quý 3 năm 2023 

100% 

7 07/NQ-HĐQT 04/10/2023 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh quý 3 năm 2023 và kế hoạch 

thực hiện quý 4 năm 2023 

100% 

8 08/NQ-HĐQT 24/10/2023 

Chuyển đổi chức danh tại Công ty 

Cổ phần Nước giải khát Yến sào 

Khánh Hòa và ban hành Điều lệ, 

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, 

Quy chế hoạt động của Hội đồng 

Quản trị (Sửa đổi lần thứ nhất) 

100% 

9 09/NQ-HĐQT 07/12/2023 

Thông qua việc vay vốn tại Ngân 

hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam 

100% 
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10 10/NQ-HĐQT 07/12/2023 

Thông qua việc vay vốn tại Ngân 

hàng TMCP Công thương Việt 

Nam 

100% 

11 11/NQ-HĐQT 07/12/2023 
Thông qua việc vay vốn tại Ngân 

hàng TMCP Quân đội 
100% 

12 12/NQ-HĐQT 07/12/2023 

Kết quả hoạt động sản xuất kinh 

doanh tháng 11 năm 2023 và kế 

hoạch thực hiện tháng 12 năm 2023 

100% 

III. BAN KIỂM SOÁT (BÁO CÁO  NĂM 2023): 

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS): 

Stt Thành viên BKS Chức vụ 

Ngày bắt 

đầu/không 

còn là thành 

viên BKS 

Trình độ chuyên 

môn 

1 Bà Vũ Trần Nguyên Minh 
Trưởng 

BKS 

Bổ nhiệm lại 

04/6/2021 

Cử nhân Tài chính 

Ngân hàng, Thạc sỹ 

QTKD 

2 Ông Hồ Hải 
Thành viên 

BKS 

Bổ nhiệm lại 

04/6/2021 

Cử nhân Kế toán 

Doanh nghiệp 

3 Ông Phạm Duy Hưng 
Thành viên 

BKS 

Bổ nhiệm lại 

04/6/2021 

Cử nhân Tài chính 

Ngân hàng 

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát: 

Stt Thành viên BKS 

Số buổi 

họp 

tham dự 

Tỷ lệ 

tham dự 

họp 

Tỷ lệ 

biểu 

quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Vũ Trần Nguyên Minh 4 100% 100%   

2 Ông Hồ Hải 4 100% 100%   

3 Ông Phạm Duy Hưng 4 100% 100%  
 

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc: 

BKS duy trì họp định kỳ nhằm đánh giá tình hình công việc đồng thời chủ 

động giám sát hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong thực hiện Nghị 

quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Tại các phiên họp HĐQT, các thành viên BKS đã tham 

gia đóng góp ý kiến và thống nhất với Nghị quyết cuộc họp. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban 

Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác: 

BKS, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì 

lợi ích của Công ty và cổ đông. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện 

thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. 
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Tham gia cuộc họp HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đơn vị kiểm toán độc lập, các đơn 

vị tư vấn nhằm hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đưa ra các khuyến nghị. 

5. Hoạt động khác của BKS: 

Thông qua báo cáo của BKS trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm tài chính 2022 (Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức trong năm 2023), 

trong đó BKS đã thẩm định về tình hình kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2022, 

báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 

IV. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (BÁO CÁO NĂM 2023): 
 

Stt 

 

Thành viên  

Ban Tổng Giám đốc 

Chức vụ 

(*) 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Ngày bổ 

nhiệm/ miễn 

nhiệm 

thành viên 

Ban Tổng 

Giám đốc 

1 Ông Nguyễn Khoa Bảo 
Tổng 

Giám đốc 
06/04/1972 

Cử nhân 

kinh tế 

Bổ nhiệm lại 

11/06/2021 

2 Ông Đặng Minh Thích 

Phó  

Tổng 

Giám đốc 

10/01/1965 
Kỹ sư hóa 

thực phẩm 

Bổ nhiệm lại 

02/12/2022 

3 Bà Phan Thị Giang 

Phó  

Tổng 

Giám đốc 

13/09/1976 

Kỹ sư 

CNTP, 

CN kế 

toán 

Bổ nhiệm lại 

22/07/2020 

4 Ông Phạm Quốc Hùng 

Phó  

Tổng 

Giám đốc 

28/05/1976 
Kỹ sư 

Cơ khí 

Bổ nhiệm lại 

17/11/2022 

5 Ông Huỳnh Đức Trọng 

Phó  

Tổng 

Giám đốc 

27/11/1979 
Cử nhân 

Kinh tế 

Bổ nhiệm 

02/01/2021 

(*) Theo chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài 

chính 2022 ngày 10/04/2023, Nghị quyết HĐQT số 08/NQ-HĐQT ngày 24/10/2023 

của Công ty đã thông qua việc chuyển đổi chức danh “Giám đốc”, “Phó Giám đốc” 

thành “Tổng Giám đốc”, “Phó Tổng Giám đốc”. 
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V. KẾ TOÁN TRƯỞNG (BÁO CÁO NĂM 2023): 

Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/  

miễn nhiệm  

Bà Phạm Thị Lành 20/01/1975 
Cử nhân Kế toán 

DN, Kỹ sư tin học 

Bổ nhiệm lại 

02/12/2022 

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY: 

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ 

quản lý khác đã tham gia các khóa học, các buổi tập huấn theo quy định về quản trị 

Công ty. 

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI 

CHÚNG (BÁO CÁO NĂM 2023) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN 

QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:  

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: 

Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

1 
Bà Trịnh Thị 

Hồng Vân 
- 

Chủ tịch 

HĐQT 

CCCD: 056182008821 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 6, đường A2, Vĩnh 

Điềm Trung, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

31/08/2016 

11/06/2021 
 

Bổ nhiệmlại 

theo NQ 

ĐHĐCĐ và 

NQ HĐQT 

2 
Ông Nguyễn 

Khoa Bảo 
- 

Thành viên 

HĐQT – 

Tổng Giám 

đốc 

CCCD: 046072013016 

Ngày cấp: 29/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

136/5 Mai Xuân Thưởng, 

Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

31/08/2016 

11/06/2021 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

ĐHĐCĐ và 

NQ HĐQT 

3 

Bà Vương 

Phạm Phương 

Thanh 

- 
Thành viên 

HĐQT 

CCCD: 068176003896 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 11B Hải Đức, P. 

Phương Sơn, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

07/03/2018 

04/06/2021 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

ĐHĐCĐ 

4 
Ông Huỳnh 

Đức Trọng 
- 

Thành viên 

HĐQT - 

Phó Tổng 

Giám đốc 

CCCD: 056079012534 

Ngày cấp: 06/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

43/10 Thủy Xưởng, P. 

Phương Sơn, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

02/01/2021 

04/06/2021 
 

Bổ nhiệm theo 

NQ HĐQT và 

NQ ĐHĐCĐ 

5 
Ông Lê Hồng 

Thuận 
- 

Thành viên 

HĐQT 

CCCD: 001073020946 

Ngày cấp: 14/05/2019 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 31 Ngõ 47 Khương 

Trung, P. Khương Trung, 

Q.Thanh Xuân, Hà Nội 

31/08/2016 

04/06/2021 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

ĐHĐCĐ 

6 
Bà Vũ Trần 

Nguyên Minh 
- 

Trưởng 

BKS 

CCCD: 056182007867 

Ngày cấp: 21/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

1/5 Nguyễn Thiện 

Thuật, Lộc Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

31/08/2016 

04/06/2021 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

ĐHĐCĐ 

7 Ông Hồ Hải - 
Thành viên 

BKS 

CCCD: 056089008243 

Ngày cấp: 14/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

22 Cửu Long, P.Phước Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 

07/03/2018 

04/06/2021 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

ĐHĐCĐ 

8 
Ông Phạm 

Duy Hưng 
- 

Thành viên 

BKS 

CCCD: 056088009740 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

59 Trần Bình Trọng, 

Phước Tiến, Nha Trang,  

Khánh Hòa 

07/03/2018 

04/06/2021 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

ĐHĐCĐ 

9 
Ông Đặng 

Minh Thích 
- 

Phó Tổng 

Giám đốc 

CCCD: 052065011844 

Ngày cấp: 28/06/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Dầu Sơn, Suối Tân, Cam 

Lâm, Khánh Hòa 

26/09/2016 

02/12/2022 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

HĐQT 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

10 
Bà Phan Thị 

Giang 
- 

Phó Tổng 

Giám đốc 

CCCD: 040176009933 

Ngày cấp: 15/04/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

12A1 Ngô Thời Nhiệm, 

Tân Lập, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

26/09/2016 

22/07/2020 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

HĐQT 

11 
Ông Phạm 

Quốc Hùng 
- 

Phó Tổng 

Giám đốc 

CCCD: 056076016951 

Ngày cấp: 08/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Phước, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 

01/09/2018 

17/11/2022 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

HĐQT 

12 
Bà Phạm Thị 

Lành 
- 

Kế toán 

trưởng 

CCCD: 056175002433 

Ngày cấp: 16/06/2023 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

34 Hồng Lĩnh, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

01/10/2016 

02/12/2022 
 

Bổ nhiệm lại 

theo NQ 

HĐQT 

13 

Công ty TNHH 

Nhà nước 

MTV Yến sào 

Khánh Hòa 

-  GCNĐKDN: 4200338918 
248 Thống Nhất, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
  

Công ty mẹ, sở 

hữu 51% /VĐL 

14 

Công ty Cổ 

phần Du lịch 

Thương mại 

Nha Trang 

-  GCNĐKDN: 4200237638 
180 Thống Nhất, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
  

Tổ chức có liên 

quan với người 

nội bộ của 

SKV 

15 

Công ty 

TNHH MTV 

Cung ứng Vật 

tư Nguyên liệu 

Khánh Hòa 

-  GCNĐKDN: 4201767187 

Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, 

Diên Khánh, Khánh 

Hòa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty con 

của SKV, 

SKV sở hữu 

100%/VĐL 
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Công ty 

TNHH 

MTV Nhà 

máy Nước 

giải khát cao 

cấp Yến sào 

Khánh Hòa 

-  GCNĐKDN: 4201770743 

Lô NM5, NM6 đường 

số 1; Cụm Công nghiệp 

Sông Cầu, Xã Sông 

Cầu, Huyện Khánh 

Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa 

  

17 

Công ty 

TNHH 

MTV Yến 

sào 

Sanvinest 

Việt Nam 

-  GCNĐKDN: 4201815338 

Quốc lộ 1A, Thôn Cư 

Thạnh, Xã Suối Hiệp, 

Huyện Diên Khánh, 

Tỉnh Khánh Hòa 

  

18 

Công ty 

TNHH 

MTV Yến 

sào 

Sanvinest 

Khánh Hòa 

  GCNĐKDN:4201815419 

Quốc lộ 1A, Thôn Cư 

Thạnh, Xã Suối Hiệp, 

Huyện Diên Khánh, 

Tỉnh Khánh Hòa 

  

19 

Công ty Cổ 

phần Nước 

giải khát 

Sanest 

Khánh Hòa 

  GCNĐKDN:4201675916 

Quốc Lộ 1A, thôn Mỹ 

Thanh, Xã Cam Thịnh 

Đông, Thành Phố Cam 

Ranh, Tỉnh Khánh Hòa 

  

Công ty con 

của Công ty 

TNHH Nhà 

nước Một thành 

viên Yến sào 

Khánh Hòa, 

Công ty mẹ sở 

hữu 

51,06%/VĐL 

20 

Công ty Cổ 

phần Nước 

giải khát 
  GCNĐKDN:4201675930 

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ 

Thanh, Xã Cam Thịnh 

Đông, Thành Phố Cam 

  
Công ty con 

của Công ty 

TNHH Nhà 
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Stt 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

Chức vụ 

tại Công ty 

(nếu có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

Sanna 

Khánh Hòa 

Ranh, Tỉnh Khánh Hòa nước Một thành 

viên Yến sào 

Khánh Hòa, 

Công ty mẹ sở 

hữu 51%/VĐL 

21 

Công ty 

TNHH 

MTV Nhà 

hàng Yến 

sào Khánh 

Hòa 

  GCNĐKDN:4201766779 

34 Lê Thành Phương, 

Phường Phương Sài, 

Thành phố Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa 

  

Công ty con 

của Công ty 

TNHH Nhà 

nước Một thành 

viên Yến sào 

Khánh Hòa, 

Công ty mẹ sở 

hữu 

100%/VĐL 

22 

Công ty 

TNHH 

MTV Nuôi 

trồng Thủy 

sảnFISHSA

N 

  GCNĐKDN:4201766793 

10 Yersin, Phường Vạn 

Thạnh, Thành phố Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

  

23 

Công ty 

TNHH 

MTV Quảng 

bá sản phẩm 

vàNhà hàng 

Yến sào 

Khánh Hòa 

  GCNĐKDN:4201766786 

 

 

 

04 Phạm Văn Đồng, 

Vĩnh Thọ, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

 

 

  

24 

Công ty 

TNHH 

MTV Thiết 

kế Xây dựng 

Sanatech 

Land 

  GCNĐKDN: 4201680056 

55 Ngô Gia Tự, Tân 

Lập, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

  

25 

Công ty 

TNHH 

MTV Du 

lịch 

SanestTouri

st 

  GCNĐKDN:4201675948 

89 Thống Nhất, Vạn 

Thắng, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

  

26 

Công ty 

TNHH 

MTV Dịch 

vụ TuYến 

Bắc Nam 

  GCNĐKDN:4201766761 

Quốc lộ 1A, thôn Mỹ 

Thanh, Xã Cam Thịnh 

Đông, Thành phố Cam 

Ranh, Khánh Hòa 

  

27 

Công ty 

TNHH 

MTV Dịch 

vụ Du lịch 

và Nhà hàng 

Yến sào 

Khánh Hòa 

Lâm Đồng 

  GCNĐKDN: 5801357762 

88 Phù Đồng Thiên 

Vương,  Phường 8, 

Thành phố Đà Lạt, Tỉnh 

Lâm Đồng 

  

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa 

Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: 
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STT Tên tổ chức/cá nhân 

Mối quan hệ 

liên quan với 

công ty 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời 

điểm 

giao 

dịch với 

công ty 

Số Nghị 

quyết/ 

Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... 

thông qua 

(nếu có, 

nêu rõ 

ngày ban 

hành) 

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao dịch 

Ghi 

chú 

1 

Công ty TNHH 

Nhà nước MTV 

Yến sào Khánh 

Hòa 

Công ty 

mẹ, sở hữu 

51% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4200338918 

248 Thống Nhất, 

Nha Trang, Khánh 

Hòa 

2023  

- SKV bán hàng và 

cung cấp dịch vụ: 

1.145.063.680.260 

đồng 

- SKV mua hàng và 

dịch vụ: 

28.849.205.956 

đồng 

-SKV chia cổ tức: 

34.955.400.000 

đồng 

 

2 

Công ty TNHH 

MTV Cung ứng 

Vật tư Nguyên liệu 

Khánh Hòa 

Công ty 

con, sở 

hữu 100% 

vốn điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201767187 

Vĩnh Cát, xã Suối 

Hiệp, Diên Khánh, 

Khánh Hòa 

2023  

- SKV bán hàng hóa 

và thành phẩm: 

1.225.498.146 đồng 

- SKV mua nguyên 

vật liệu và hàng hóa: 

150.590.311.401 

đồng 

- SKV sử dụng dịch 

vụ: 2.143.589.072 

đồng 

- SKV cho vay: 

47.000.000.000 

đồng 

- SKV thu hồi gốc 

vay: 80.000.000.000 

đồng 

- SKV thu lãi cho 

vay: 3.214.547.947 

đồng 

- Lợi nhuận được 

chia: 8.389.980.269 

đồng 

 

3 

Công ty TNHH 

MTV Nhà máy 

Nước giải khát cao 

cấp Yến sào Khánh 

Hòa 

Công ty 

con, sở 

hữu 100% 

vốn điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201770743 

Lô NM5, NM6 

đường số 1; Cụm 

Công nghiệp Sông 

Cầu, Xã Sông Cầu, 

Huyện Khánh Vĩnh, 

Tỉnh Khánh Hòa 

2023  

- SKV nộp hộ lệ phí 

môn bài: 3.000.000 

đồng 

 

4 

Công ty TNHH 

MTV Yến sào 

Sanvinest Việt 

Nam 

Công ty 

con, sở 

hữu 100% 

vốn điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201815338 

Quốc lộ 1A, Thôn 

Cư Thạnh, Xã Suối 

Hiệp, Huyện Diên 

Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa 

2023  

- SKV nộp hộ lệ phí 

môn bài: 3.000.000 

đồng 
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5 

Công ty TNHH 

MTVYến sào 

Sanvinest Khánh 

Hòa 

Công ty 

con, sở 

hữu 100% 

vốn điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201815419 

Quốc lộ 1A, Thôn 

Cư Thạnh, Xã Suối 

Hiệp, Huyện Diên 

Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa 

2023  

- SKV nộp hộ lệ phí 

môn bài: 3.000.000 

đồng 

 

6 

Công ty TNHH 

MTV Nuôi trồng 

Thủy sản 

FISHSAN 

Công ty do 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước 

MTVYến 

sào Khánh 

Hòa sở hữu 

100% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201766793 

10 Yersin, Phường 

Vạn Thạnh, Thành 

phố Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa 

2023  

- SKV bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

1.324.231.800 đồng 

 

 

 

7 

Công ty TNHH 

MTV Quảng bá sản 

phẩm và Nhà hàng 

Yến sào Khánh 

Hòa 

Công ty do 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước 

MTVYến 

sào Khánh 

Hòa sở hữu 

100% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201766786 

04 Phạm Văn Đồng, 

Vĩnh Thọ, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

2023  

- SKV bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

8.923.366.685 đồng 

- SKV mua dịch vụ: 

322.670.034 đồng 

 

 

8 

Công ty TNHH 

MTV Du lịch 

Sanest Tourist 

Công ty do 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước 

MTVYến 

sào Khánh 

Hòa sở hữu 

100% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201675948 

89 Thống Nhất, Vạn 

Thắng, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

2023  

- SKV bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

4.555.423.300 đồng 

- SKV mua hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

2.892.496.564 đồng 

 

 

9 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ 

Tuyến Bắc Nam 

Công ty do 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước 

MTVYến 

sào Khánh 

Hòa sở hữu 

100% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201766761 

Quốc lộ 1A, thôn 

Mỹ Thanh, Xã Cam 

Thịnh Đông, Thành 

phố Cam Ranh, 

Khánh Hòa 

2023  

- SKV mua nhiên 

liệu: 16.589.755.242 

đồng 

- SKV bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

1.120.000 đồng 

 

 

10 

Công ty Cổ phần 

Nước giải khát 

Sanest Khánh Hòa 

Công ty do 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước 

MTVYến 

sào Khánh 

Hòa sở hữu 

51,06% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201675916 

Quốc Lộ 1A, thôn 

Mỹ Thanh, Xã Cam 

Thịnh Đông, Thành 

Phố Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa 

2023  

- SKV bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

106.998.966.235 

đồng 

- SKV mua nguyên 

liệu và hàng hóa: 

106.049.336.825 

đồng 

 

11 

Công ty TNHH 

MTV Sanest Khánh 

Hòa 

Công ty do 

Công ty Cổ 

phần NGK 

Sanest 

Khánh Hòa 

sở hữu 

100% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201853950 

9D Lê Thánh Tôn, 

P. Lộc Thọ, Thành 

phố Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa 

2023  

- SKV bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

38.334.285.191 

đồng 

- SKV mua dịch vụ: 

32.152.000 đồng 
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12 

Công ty Cổ phần 

Nước giải khát 

Sanna Khánh Hòa 

Công ty do 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước 

MTVYến 

sào Khánh 

Hòa sở hữu 

51% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201675930 

Quốc lộ 1A, thôn 

Mỹ Thanh, Xã Cam 

Thịnh Đông, Thành 

Phố Cam Ranh, 

Tỉnh Khánh Hòa 

 

2023  

- SKV mua hàng 

hóa: 1.625.779.355 

đồng 

 

13 

Công ty  TNHH 

MTV Nhà hàng 

Yến sào Khánh 

Hòa 

Công ty do 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước 

MTVYến 

sào Khánh 

Hòa sở hữu 

100% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

4201766779 

34 Lê Thành 

Phương, Phường 

Phương Sài, Thành 

phố Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa 

 

2023  

- SKV bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

3.916.828.200 đồng 

- SKV mua dịch vụ: 

1.465.908.273 đồng 

 

 

14 

Công ty TNHH 

MTV Dịch vụ Du 

lịch và Nhà hàng 

Yến sào Khánh 

Hòa Lâm Đồng  

Công ty do 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước 

MTVYến 

sào Khánh 

Hòa sở hữu 

100% vốn 

điều lệ 

GCNĐKDN: 

5801357762 

88 Phù Đồng Thiên 

Vương,  Phường 8, 

Thành phố Đà Lạt, 

Tỉnh Lâm Đồng 

2023  

- SKV bán hàng hóa 

và cung cấp dịch vụ: 

6.720.000 đồng 

 

 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người 

nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát 

Không có. 

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: 

4.1 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên 

Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành 

viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại 

thời điểm lập báo cáo):  

Đã trình bày ở mục 2: Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của 

Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của 

người nội bộ. 

4.2 Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành 

viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành 

viên HĐQT, Giám đốc điều hành:  

Không có. 

4.3 Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất 

hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc 

điều hành và người quản lý khác:  

Không có. 
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VII.  GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO 

CÁO NĂM 2023): 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 

Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

1 
Bà Trịnh Thị 

Hồng Vân 
 

Chủ tịch 

HĐQT 

CCCD: 056182008821 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 6, đường A2, Vĩnh Điềm 

Trung, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

5.800 

cổ phiếu 

Chiếm 0,025% 

vốn điều lệ 
 

1.1 
Ông Trịnh 

Nhơn 
  

CCCD: 056056002991 

Ngày cấp: 10/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Tổ dân phố 1, P. Ninh Hải, Thị 

xã Ninh Hòa, Khánh Hòa 

16.000  

cổ phiếu 

Chiếm 0,069% 

vốn điều lệ 
Cha ruột 

1.2 
Bà Trần Thị 

Lệ Trang 
  

CCCD: 056157002315 

Ngày cấp: 10/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Tổ dân phố 1, P. Ninh Hải, Thị 

xã Ninh Hòa, Khánh Hòa 

4.300  

cổ phiếu 

Chiếm 0,019% 

vốn điều lệ 
Mẹ ruột 

1.3 
Ông Phạm 

Ngọc Hùng 
  

CCCD: 079060026493 

Ngày cấp: 20/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

132/36B Đoàn Văn Bơ, P14, 

Q4, TP HCM 
  Cha chồng 

1.4 
Bà Tăng Thị 

Nga 
  

CCCD: 079160000057 

Ngày cấp: 16/10/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

132/36B Đoàn Văn Bơ, P14, 

Q4, TP HCM 
  Mẹ chồng 

1.5 
Ông Phạm 

Thanh Phong 
  

CCCD: 079082022696 

Ngày cấp: 28/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 6, đường A2, Vĩnh Điềm 

Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 

5.000 

cổ phiếu 

Chiếm 0,022% 

vốn điều lệ 
Chồng 

1.6 
Phạm Hoàng 

Phúc 
  

Hộ chiếu: P02189838 

Ngày cấp: 24/05/2023 

Nơi cấp: Phòng QL XNC CA 

tỉnh Khánh Hòa 

Số 6, đường A2, Vĩnh Điềm 

Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

1.7 
Phạm Hoàng 

Thịnh 
  

Hộ chiếu: P02189839 

Ngày cấp: 24/05/2023 

Nơi cấp: Phòng QL XNC CA 

tỉnh Khánh Hòa 

Số 6, đường A2, Vĩnh Điềm 

Trung, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

1.8 
Ông Trịnh 

Quang Hiệp 
  

CCCD: 056079009388 

Ngày cấp: 28/06/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Tổ dân phố 1, Đông Hải, Ninh 

Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
  Anh ruột 

1.9 
Bà Đặng Minh 

Nhung 
  

CCCD: 056185011363 

Ngày cấp: 28/06/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Tổ dân phố 1, Đông Hải, Ninh 

Hải, Ninh Hòa, Khánh Hòa 
  Chị dâu 

1.10 
Ông Trịnh 

Hoàng Hiệp 
  

CCCD: 056082000244 

Ngày cấp: 10/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

48 đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
  Anh ruột 

1.11 
Bà Trịnh Thị 

Kiên 
  

CCCD: 038182043266 

Ngày cấp: 31/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

48 đường 2/4, Vĩnh Hải, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
  Chị dâu 

1.12 

Công ty TNHH 

Nhà nước MTV 

Yến sào Khánh 

Hòa. 

  

GCNĐKDN: 4200338918 

Ngày cấp: 26/11/2009 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

248 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

11.730.000 

cổ phiếu 

Chiếm 51% 

vốn điều lệ 

Phó Tổng Giám đốc, đại 

diện 3.910.000 cổ phiếu, 

chiếm 17,00% vốn điều lệ 

2 
Ông Nguyễn 

Khoa Bảo 
 

Thành viên 

HĐQT, kiêm 

Tổng Giám 

đốc 

CCCD: 046072013016 

Ngày cấp: 29/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

136/5 Mai Xuân Thưởng, 

Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

7.200 

cổ phiếu 

Chiếm 0,031% 

vốn điều lệ 
 

2.1 
Ông Nguyễn 

Khoa Tăng 
  

CMND: 190059344 

Ngày cấp: 7/5/2010 

Nơi cấp: CA. Thừa Thiên Huế 

397 Chi Lăng, Phường Phú 

Hậu, Thành phố Huế 
  Cha ruột 

2.2 

Bà Nguyễn 

Thị Xuân 

Nguyên 

  

CMND: 190059199 

Ngày cấp: 7/5/2010 

Nơi cấp: CA.Thừa Thiên Huế 

397 Chi Lăng, Phường Phú 

Hậu, Thành phố Huế 
  Mẹ ruột 

2.3 
Ông Nguyễn 

Văn Cầm 
  

CMND: 225146841 

Ngày cấp: 06/02/2018 

Nơi cấp: CA. Khánh Hòa 

Tổ 5, Đông Nam 1, Mai Xuân 

Thưởng, Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

  Cha vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

2.4 
Bà Hoàng Thị 

Quả 
  

CMND: 225565582 

Ngày cấp: 18/05/2011 

Nơi cấp: CA. Khánh Hòa 

136/5 Đông Nam, Vĩnh Hải, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
  Mẹ vợ 

2.5 

Bà Nguyễn 

Thị Thu 

Hương 

  

CMND: 225203380 

Ngày cấp: 15/7/2015 

Nơi cấp: CA. Khánh Hòa 

136/5 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Vợ 

2.6 
Nguyễn Khoa 

Thảo Uyên 
  Sinh năm: 2006 

136/5 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

2.7 
Nguyễn Khoa 

Thảo Minh 
  Sinh năm: 2009 

136/5 Mai Xuân Thưởng, Vĩnh 

Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

2.8 

Bà Nguyễn 

Khoa Diệu 

Huyền 

  

CMND: 190885911 

Ngày cấp: 29/5/2014 

Nơi cấp: CA. Thừa Thiên Huế 

01 Đặng Thùy Trâm, Phường 

Xuân Phú, TP Huế 
  Chị ruột 

2.9 
Ông Nguyễn 

Thanh Hà 
  

CMND: 190383666 

Ngày cấp: 21/05/2012 

Nơi cấp: CA. TP Huế 

64 Nguyễn Gia Thiều, TP Huế   Anh rể 

2.10 

Bà Nguyễn 

Khoa Diệu 

Hạnh 

  

CMND: 230787551 

Ngày cấp: 24/8/2006 

Nơi cấp: CA. Gia Lai 

23 Nguyễn Đức Cảnh, Phường 

Hoa Lư, Gia Lai 
  Chị ruột 

2.11 
Ông Nguyễn 

Anh Tuấn 
  

CMND: 230959959 

Ngày cấp: 07/06/2009 

Nơi cấp: CA. Gia Lai 

02B Nguyễn Đức Cảnh, TP 

Pleiku, Gia Lai 
  Anh rể 

2.12 

Bà Nguyễn 

Khoa Diệu 

Thảo 

  

CMND: 230787552 

Ngày cấp: 24/8/2006 

Nơi cấp: CA. Gia Lai 

269/12, Phường Yên Thế, Gia 

Lai 
  Chị ruột 

2.13 
Ông Huỳnh 

Anh 
  

CMND: 230491235 

Ngày cấp: 07/12/2020 

Nơi cấp: CA. Gia Lai 

269/12 Phạm Văn Đồng, TP 

Pleiku, Gia Lai 
  Anh rể 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

2.14 
Ông Nguyễn 

Khoa Huân 
  

CMND: 212557052 

Ngày cấp: 12/5/2015 

Nơi cấp: CA. Quảng Ngãi 

Hẻm 7 Chu Văn An, Thành 

phố Quảng Ngãi 
  Em ruột 

2.15 
Bà Phan Đặng 

Thanh Túy 
  

CMND: 212376720 

Ngày cấp: 10/11/2011 

Nơi cấp: CA. Quảng Ngãi 

P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi   Em dâu 

2.16 
Ông Nguyễn 

Khoa Ngọc 
  

CMND: 191369630 

Ngày cấp: 13/6/2005 

Nơi cấp: CA. Thừa Thiên Huế 

397 Chi Lăng, Phường Phú 

Hậu, Thành phố Huế 
  Em ruột 

2.17 
Bà Lê Thị 

Bích Ngọc 
  

CMND: 191370732 

Ngày cấp: 07/02/2017 

Nơi cấp: CA. TP Huế 

397 Chi Lăng, TP Huế   Em dâu 

2.18 

Cty TNHH 

MTV Nhà 

máy NGKCC 

Yến sào KH 

  

GCNĐKDN: 4201770743 

Ngày cấp: 08/12/2017 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

Lô NM5, NM6 đường số 1, 

cụm Công nghiệp Sông Cầu, 

xã Sông Cầu, huyện Khánh 

Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa 

  Chủ tịch Công ty 

2.19 

Cty TNHH 

MTV Cung 

ứng VTNL 

Khánh Hòa 

  

GCNĐKDN: 4201767187 

Ngày cấp: 09/11/2017 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

Vĩnh Cát,  xã Suối Hiệp, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
  Chủ tịch Công ty 

2.20 

Công ty 

TNHH MTV 

Yến sào 

Sanvinest 

Khánh Hòa 

  

GCNĐKDN: 4201815419 

Ngày cấp: 16/02/2022 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, 

xã Suối Hiệp, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

  Chủ tịch Công ty 

2.21 

Công ty 

TNHH MTV 

Yến sào 

Sanvinest Việt 

Nam 

  

GCNĐKDN: 4201815338 

Ngày cấp: 16/02/2022 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

Quốc lộ 1A, thôn Cư Thạnh, 

xã Suối Hiệp, huyện Diên 

Khánh, tỉnh Khánh Hòa 

  Chủ tịch Công ty 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

2.22 

Cty TNHH 

Nhà nước 

MTV Yến sào 

Khánh Hòa. 

  

GCNĐKDN: 4200338918 

Ngày cấp: 26/11/2009 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

248 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

11.730.000  

cổ phiếu 

Chiếm 51%  

vốn điều lệ 

Thành viên HĐQT kiêm 

Tổng Giám đốc SKV, Đại 

diện vốn 2.760.000 cổ 

phiếu, chiếm 12,00% vốn 

điều lệ 

3 
Ông Lê Hồng 

Thuận 
 

Thành viên 

HĐQT 

CCCD: 001073020946 

Ngày cấp: 14/05/2019 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 31 Ngõ 47 Khương 

Trung, P. Khương Trung, Q. 

Thanh Xuân, Hà Nội 

   

3.1 
Ông Lê Hồng 

Quảng 
  

CMND: 012043159 

Ngày cấp: 10/8/2006 

Nơi cấp: CA. Hà Nội 

Số 31 Ngõ 47 Khương Trung, 

P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

  Cha ruột 

3.2 
Bà Ngô Thị 

Len 
  

CMND: 011551232 

Ngày cấp: 17/8/2006 

Nơi cấp: CA. Hà Nội 

Số 31 Ngõ 47 Khương Trung, 

P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

  Mẹ ruột 

3.3 
Phạm Ngọc 

Cẩn 
   Mất   Cha vợ 

3.4 
Bà Nguyễn 

Thị Kiến 
  

CMND: 110398539 

Ngày cấp: 24/10/2020 

Nơi cấp: CA. Hà Nội 

Thôn Lai Xá, Kim Chung, 

Hoài Đức, Hà Nội 
  Mẹ vợ 

3.5 
Bà Phạm Thị 

Thu Hằng 
  

CCCD: 001173037153 

Ngày cấp: 06/02/2023 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 31 Ngõ 47 Khương Trung, 

P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

  Vợ 

3.6 Lê Tiến Hưng   

CMND: 013280534 

Ngày cấp: 15/4/2010 

Nơi cấp: CA. Hà Nội 

Số 31 Ngõ 47 Khương Trung, 

P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

  Con ruột 

3.7 Lê Thái Sơn   Sinh năm: 2009 

Số 31 Ngõ 47 Khương Trung, 

P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

  Con ruột 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

3.8 Lê Thúy Sâm   

CCCD: 001175011311 

Ngày cấp: 12/10/2016 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 31 Ngõ 47 Khương Trung, 

P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

  Em ruột 

3.9 Lê Văn Đức   

CCCD: 034066003207 

Ngày cấp: 12/10/2016 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 31 Ngõ 47 Khương Trung, 

P. Khương Trung, Q. Thanh 

Xuân, Hà Nội 

  

 

Em rể 

 

3.10 

CTCP Du lịch 

Thương mại 

Nha Trang 

  

GCNĐKDN: 4200237638 

Ngày cấp: 04/07/2005 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

180 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

176.183 

cổ phiếu 

Chiếm 0,77% 

vốn điều lệ 

Thành viên HĐQT Công 

ty CP Du lịch Thương 

mại Nha Trang 

4 

Bà Vương 

Phạm Phương 

Thanh 

 
Thành viên 

HĐQT 

CCCD: 068176003896  

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 11B Hải Đức, 

Phương Sơn, Nha 

Trang, Khánh Hòa 

1.000  

cổ phiếu 

Chiếm 0,004%  

vốn điều lệ 
 

4.1 
Vương Thế 

Bình 
  

Hộ chiếu: 553476291 

Ngày cấp: 01/12/2016 

Nơi cấp: USA 

2721 Merlin In, Pearland, 

Texas 77581, USA 
  Cha ruột 

4.2 Phạm Thị Thỏa   

Hộ chiếu: 581268669 

Ngày cấp: 08/02/2018 

Nơi cấp: USA 

2721 Merlin In, Pearland, 

Texas 77581. USA 
  Mẹ ruột 

4.3 Trần Văn Duy    Mất   Cha chồng 

4.4 Ngô Thị Tân    Mất   Mẹ chồng 

4.5 Trần Văn Ngân   

CCCD: 056069006148 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 11B Hải Đức, P. Phương 

Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 

57.800 

cổ phiếu 

Chiếm 0,251% 

vốn điều lệ 
Chồng 

4.6 
Trần Khang 

Vinh 
  

CCCD: 056203012145  

Ngày cấp: 13/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Số 11B Hải Đức, P. Phương 

Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

4.7 Trần Vy Khuê   Sinh năm : 2014 
Số 11B Hải Đức, P. Phương 

Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

4.8 
Vương Thị 

Dung 
  

Hộ chiếu: 511308767 

Ngày cấp: 23/10/2013 

Nơi cấp: USA 

2721 Merlin In, Pearland, 

Texas 77581, USA 
  Em ruột 

4.9 
Trương Quốc 

Cường 
  

Hộ chiếu: 12340323 

Ngày cấp: 07/8/2017 

2721 Merlin In, Pearland, 

Texas 77581, USA 
  Em rể 

4.10 
Vương Tuấn 

An 
  

CCCD: 068082001646 

Ngày cấp: 23/09/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

01 Tô Vĩnh Diện, Phường 6, 

Đà Lạt, Lâm Đồng 
  Em ruột 

4.11 

Cty TNHH 

MTV Cung 

ứng VTNL 

Khánh Hòa 

  

GCNĐKDN: 4201767187 

Ngày cấp: 09/11/2017 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa  
  Giám đốc Công ty 

4.12 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước MTV 

Yến sào 

Khánh Hòa. 

  

GCNĐKDN: 4200338918 

Ngày cấp: 26/11/2009 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

248 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

11.730.000  

cổ phiếu 

Chiếm 51%  

vốn điều lệ 

Phó Phòng Tổng hợp, Đại 

diện vốn 2.530.000 cổ 

phiếu, chiếm 11,00% vốn 

điều lệ 

5 
Ông Huỳnh 

Đức Trọng 
 

Thành viên 

HĐQT kiêm 

Phó Tổng 

Giám đốc 

CCCD: 056079012534 

Ngày cấp: 06/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

43/10 Thủy Xưởng, P. 

Phương Sơn, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

7.100  

cổ phiếu 

Chiếm 0,031%  

vốn điều lệ 
 

5.1 
Huỳnh Văn 

Đức 
   Mất   Cha ruột 

5.2 
Đỗ Thị Bạch 

Tuyết 
  

CCCD: 056156002481  

Ngày cấp: 14/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

43/10 Thủy Xưởng, P. Phương 

Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Mẹ ruột 

5.3 
Nguyễn Hữu 

Khánh 
  CMND: 220353009 

01 Lý Quốc Sư, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Cha vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

Ngày cấp: 17/07/2010 

Nơi cấp: CA Khánh Hòa 

5.4 Hồ Thị Quý   

CCCD: 056156001994 

Ngày cấp: 16/09/2022  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

01 Lý Quốc Sư, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Mẹ vợ 

5.5 
Nguyễn Thị 

Thanh Khôi 
  

CCCD: 056179008489 

Ngày cấp: 06/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

43/10 Thủy Xưởng, P. Phương 

Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Vợ 

5.6 
Huỳnh Thanh 

Trúc 
  

CCCD: 056307007393 

Ngày cấp: 26/04/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

43/10 Thủy Xưởng, P. Phương 

Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

5.7 
Huỳnh Trọng 

Kha 
  Sinh năm: 2014 

43/10 Thủy Xưởng, P. Phương 

Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

5.8 
Huỳnh Thị 

Thu Thảo 
  

CCCD: 056181010028 

Ngày cấp: 01/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

171/2 đường 23/10, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
  Em ruột 

5.9 
Nguyễn 

Phước Hòa 
  

CCCD: 056081001312 

Ngày cấp: 28/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

171/2 đường 23/10, Nha 

Trang, Khánh Hòa 
  Em rẻ 

6 
Bà Vũ Trần 

Nguyên Minh 
 

Trưởng 

BKS 

CCCD: 056182007867 

Ngày cấp: 21/08/2021  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

1/5 Nguyễn Thiện Thuật, 

Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

1.000  

cổ phiếu 

Chiếm 0,004%  

vốn điều lệ 
 

6.1 
Bà Trần Thị 

Thái 
  

CCCD: 056156002291 

Ngày cấp: 16/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát  

1/5 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Mẹ ruột 

6.2 Phan Mịch   

CCCD: 056043004121 

Ngày cấp: 12/12/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Suối Tân, huyện Cam Lâm, 

Khánh Hòa 
  Cha chồng 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

6.3 
Trần Thị 

Hồng 
  

CCCD: 056143004624 

Ngày cấp: 12/12/2022  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Suối Tân, huyện Cam Lâm, 

Khánh Hòa 
  Mẹ chồng 

6.4 
Ông Phan 

Nhật Tuân 
  

CCCD: 056071006357 

Ngày cấp: 29/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

1/5 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Chồng 

6.5 
Phan Nhật 

Nguyên 
  

CCCD: 056306005049 

Ngày cấp: 27/01/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

1/5 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

6.6 
Phan Vũ 

Hoàng Giang 
  Sinh năm: 2009 

1/5 Nguyễn Thiện Thuật, Lộc 

Thọ, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

6.7 

Công ty 

TNHH Nhà 

nước MTV 

Yến sào 

Khánh Hòa. 

  

GCNĐKDN: 4200338918 

Ngày cấp: 26/11/2009 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

248 Thống Nhất, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

11.730.000  

cổ phiếu 

Chiếm 51%  

vốn điều lệ 

Chuyên viên Kế toán, Đại 

diện vốn 2.530.000 cổ 

phiếu, chiếm 11,00% vốn 

điều lệ 

7 Ông Hồ Hải  
Thành viên 

BKS 

CCCD: 056089008243 

Ngày cấp: 14/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

22 Cửu Long, P.Phước Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
8cổ phiếu 

Chiếm 

0,00003% vốn 

điều lệ 

 

7.1 Ông Hồ Thìn   

CCCD: 056054004205 

Ngày cấp: 09/01/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

22 Cửu Long, P.Phước Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
  

Cha ruột 

 

7.2 
Bà Ngô Thị 

Phương Thảo 
  

CCCD: 056158000828 

Ngày cấp: 22/04/2021  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

22 Cửu Long, P.Phước Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
  Mẹ ruột 

7.3 Ông Lê Văn Sỹ    Mất   Cha vợ 

7.4 
Bà Nguyễn 

Thị Thu Ánh 
  

CMND: 225024876 

Ngày cấp: 01/06/2010 

Nơi cấp: CA. Khánh Hòa 

17 Chí Linh, P.Phước Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
  Mẹ vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

7.5 
Bà Hồ Phương 

Thy 
  

CCCD: 056182009077 

Ngày cấp: 30/05/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

84 Đường DB8, Mỹ Phước, 

Bến Cát, Bình Dương 
  Chị ruột 

7.6 
Ông Lê Đại 

Danh 
  

CCCD: 054083006015 

Ngày cấp: 30/05/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

84 Đường DB8, Mỹ Phước, 

Bến Cát, Bình Dương 
  Anh rể 

7.7 Bà Hồ Ca Thy   

CMND: 225318132 

Ngày cấp: 03/01/2013 

Nơi cấp: CA. Khánh Hòa 

7/122/5 Liên Khu 5-6, P. Bình 

Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Hồ 

Chí Minh 
  Chị ruột 

7.8 
Ông Nguyễn 

Anh Nhân 
  

CCCD: 072087003084 

Ngày cấp: 30/05/2023 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

7/122/5 Liên Khu 5-6, P. Bình 

Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, Hồ 

Chí Minh 
  Anh rể 

7.9 
Bà Hồ Phương 

Ca 
  

CCCD: 056191001493 

Ngày cấp: 22/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

22 Cửu Long, P.Phước Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
  Em ruột 

7.10 
Bà Lê Thế 

Uyên 
  

CCCD: 056190002002 

Ngày cấp: 28/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

22 Cửu Long, P.Phước Hòa, 

Nha Trang, Khánh Hòa 
  Vợ 

7.11 

Cty TNHH 

MTV Cung 

ứng Vật tư 

Nguyên liệu 

Khánh Hòa 

  

GCNĐKDN: 4201767187 

Ngày cấp: 09/11/2017 

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Khánh Hòa 

Vĩnh Cát, xã Suối Hiệp, huyện 

Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa 
  Phó Giám đốc Công ty 

8 
Ông Phạm 

Duy Hưng 
 

Thành viên 

BKS 

CCCD: 056088009740 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

59 Trần Bình Trọng, Phước 

Tiến, Nha Trang,  Khánh Hòa 
3.300 cổ phiếu 

Chiếm 0,014%  

vốn điều lệ 
 

8.1 
Ông Phạm 

Duy Lộc 
  

CCCD: 044064002321 

Ngày cấp: 04/04/2021  

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

59 Trần Bình Trọng, Phước Tiến, 

Nha Trang,  Khánh Hòa 
  Cha ruột 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

8.2 
Bà Phạm 

Minh Thu 
  

CCCD: 001163042823 

Ngày cấp: 10/04/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

59 Trần Bình Trọng, Phước Tiến, 

Nha Trang,  Khánh Hòa 
  Mẹ ruột 

8.3 
Ông Nguyễn 

Văn Thân 
  

CCCD: 052068016231 

Ngày cấp: 05/10/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

39 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Cha vợ 

8.4 

Bà Nguyễn 

Thị Ngọc 

Huyền 
  

CCCD: 056171005983 

Ngày cấp: 05/10/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

39 Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Mẹ vợ 

8.5 

Bà Nguyễn 

Đắc Ngọc 

Trâm 
  

CCCD: 056191005390 

Ngày cấp: 08/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

59 Trần Bình Trọng, Phước Tiến, 

Nha Trang,  Khánh Hòa 
3.100 cổ phiếu 

Chiếm 0,013%  

vốn điều lệ 
Vợ 

8.6 
Phạm Ngọc 

Minh Thư 
  Sinh năm: 2017 

59 Trần Bình Trọng, Phước Tiến, 

Nha Trang,  Khánh Hòa 
  

 

Con ruột 

 

8.7 
Ông Phạm 

Duy Tân 
  

CCCD: 056095005690 

Ngày cấp: 11/01/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

59 Trần Bình Trọng, Phước Tiến, 

Nha Trang,  Khánh Hòa 
  Em ruột 

9 
Ông Đặng 

Minh Thích 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

CCCD: 052065011844 

Ngày cấp: 28/06/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Dầu Sơn, Suối Tân, Cam 

Lâm, Khánh Hòa 

11.600  

cổ phiếu 

Chiếm 0,050%  

vốn điều lệ 
 

9.1 
Ông Đặng 

Nên 
   Mất   Cha ruột 

9.2 
Bà Nguyễn 

Thị Gương 
 

 

 

 

 

CCCD: 052140005582 

Ngày cấp: 28/06/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Đồng Cau, Suối Tân, Cam 

Lâm, Khánh Hòa 
  Mẹ ruột 

9.3 Ông Lê Nhẫn    Mất   Cha vợ 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

9.4 Bà Lê Thị Mẹt    Mất   Mẹ vợ 

9.5 Bà Lê Thị Sáu   

CCCD: 044163003786 

Ngày cấp: 28/06/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Dầu Sơn, Suối Tân, Cam Lâm, 

Khánh Hòa 
  Vợ 

9.6 
Đặng Thị 

Thanh Nhàn 
  

CCCD: 044193005517 

Ngày cấp: 28/06/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Dầu Sơn, Suối Tân, Cam Lâm, 

Khánh Hòa 
  Con ruột 

9.7 
Nguyễn Ngọc 

Hùng 
  

CCCD: 056093006655 

Ngày cấp: 14/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

125 Lý Tự Trọng, Diên 

Khánh, Khánh Hòa 
  Con rể 

9.8 
Đặng Thanh 

Tùng 
  

CCCD: 056095008142 

Ngày cấp: 31/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Dầu Sơn, Suối Tân, Cam Lâm, 

Khánh Hòa 
  Con ruột 

9.9 
Đặng Thị 

Thanh Mai 
  

CCCD: 056303007620 

Ngày cấp: 31/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Dầu Sơn, Suối Tân, Cam Lâm, 

Khánh Hòa 
  Con ruột 

9.10 
Ông Đặng Tấn 

Phát 
  

CCCD: 052069015911 

Ngày cấp: 05/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Đồng Cau, Suối Tân, Cam 

Lâm, Khánh Hòa 
  Em ruột 

9.11 Lê Thị Thắm   

CCCD: 046178011529 

Ngày cấp: 28/06/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Đồng Cau, Suối Tân, Cam 

Lâm, Khánh Hòa 
  Em dâu 

10 
Bà Phan Thị 

Giang 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

CCCD: 040176009933 

Ngày cấp: 15/04/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

12A1 Ngô Thời Nhiệm, Tân 

Lập, Nha Trang, Khánh 

Hòa 

7.200  

cổ phiếu 

Chiếm 0,031%  

vốn điều lệ 
 

10.1 
Ông Phan Huy 

Biền  
  

CCCD: 040040004654 

Ngày cấp: 08/07/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

132/30A Nguyễn Lương 

Bằng, Hòa Thắng, Buôn Ma 

Thuột, Đăk Lăk 

  Cha ruột 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

10.2 
Bà Bùi Thị 

Nhâm 
  

CMND: 040141005651 

Ngày cấp: 08/07/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

132/30A Nguyễn Lương 

Bằng, Hòa Thắng, Buôn Ma 

Thuột, Đăk Lăk 

  Mẹ ruột 

10.3 
Ông Võ Văn 

Hà 
  

CCCD: 040050007109 

Ngày cấp: 26/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Khối 3 thị trấn Đô Lương, 

huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ 

An 

  Cha chồng 

10.4 
Bà Võ Thị 

Vợi 
  

CCCD: 040152000446 

Ngày cấp: 25/03/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Khối 3 thị trấn Đô Lương, 

huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ 

An 

  Mẹ chồng 

10.5 
Ông Võ Minh 

Giang 
  

CCCD: 040073027399 

Ngày cấp: 01/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

12A1 Ngô Thời Nhiệm, Tân 

Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Chồng 

10.6 
Võ Thị Kim 

Hòa 
  

CCCD: 056305012329 

Ngày cấp: 16/09/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

12A1 Ngô Thời Nhiệm, Tân 

Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

10.7 
Võ An Bảo 

Thơ 
  

CCCD: 056308004017 

Ngày cấp: 04/08/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

12A1 Ngô Thời Nhiệm, Tân 

Lập, Nha Trang, Khánh Hòa 
  Con ruột 

10.8 
Bà Phan Thị 

Hà 
  

CCCD: 040174023086 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

132/22A Nguyễn Lương 

Bằng, Hòa Thắng, Buôn Ma 

Thuột, Đăk Lăk 

  Chị ruột 

10.9 
Ông Hoàng 

Trung Thành 
  

CCCD: 040066008660 

Ngày cấp: 17/07/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

09 Lạc Long Quân, tổ dân phố 

3, Krông Kma, huyện Krông 

Bông, Đăk Lăk 

  Anh rể 

10.10 
Ông Phan Huy 

Quý  
  

CCCD: 040083015295 

Ngày cấp: 09/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

132/30A Nguyễn Lương 

Bằng, Hòa Thắng, Buôn Ma 

Thuột, Đăk Lăk 

  Em ruột 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

10.11 

Bà Nguyễn 

Thụy Thanh 

Thảo 

  

CCCD: 066188008080 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

132/30A Nguyễn Lương 

Bằng, Hòa Thắng, Buôn Ma 

Thuột, Đăk Lăk 

  Em dâu 

11 
Ông Phạm 

Quốc Hùng 
 

Phó Tổng 

Giám đốc 

CMND: 056076016951 

Ngày cấp: 08/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Phước - Diên Khánh 

Khánh Hòa 

7.100  

cổ phiếu 

Chiếm 0,031%  

vốn điều lệ 
 

11.1 
Ông Phạm 

Ngọc Châu 
   Mất   Cha ruột 

11.2 
Bà Huỳnh Thị 

Tám  
  

CCCD: 056143002983 

Ngày cấp: 27/12/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Phước - Diên Khánh 

Khánh Hòa 
  Mẹ ruột 

11.3 
Ông Nguyễn 

Thế Dân 
  

CCCD: 056051002422 

Ngày cấp: 25/09/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Thị Trấn  - Diên Khánh  - 

Khánh Hòa 
  Cha vợ 

11.4 
Bà Nguyễn 

Thị Đức  
  

CCCD: 056151005412 

Ngày cấp: 25/09/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Thị Trấn  - Diên Khánh  - 

Khánh Hòa 
  Mẹ vợ 

11.5 
Bà Nguyễn 

Thị Tuyết Mai 
  

CCCD: 056183003904 

Ngày cấp: 08/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Phước - Diên Khánh 

Khánh Hòa 

6.600  

cổ phiếu 

Chiếm 0,029%  

vốn điều lệ 
Vợ 

11.6 
Phạm Nguyễn 

Bảo Trân 
  Sinh năm: 2011 

Diên Phước - Diên Khánh 

Khánh Hòa 
  Con ruột 

11.7 
Phạm Minh 

Hoàng 
  Sinh năm: 2015 

Diên Phước - Diên Khánh 

Khánh Hòa 
  Con ruột 

11.8 
Bà Phạm Thị 

Huỳnh Hương 
   Định cư nước ngoài   Chị ruột 

11.9 
Ông Huỳnh 

Hoàng Việt 
   Định cư nước ngoài   Anh rể 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

11.10 
Bà Phạm Thị 

Huỳnh Huyền 
  

CCCD: 056173002096 

Ngày cấp: 15/05/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Thọ - Diên Khánh  

Khánh Hòa 
  Chị ruột 

11.11 
Ông Trần 

Trung Thanh 
  

CCCD: 056073010600 

Ngày cấp: 15/05/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Thọ - Diên Khánh  

Khánh Hòa 
  Anh rể 

11.12 
Ông Phạm 

Quốc Huy 
  

CCCD: 056072000529 

Ngày cấp: 04/10/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Phước - Diên Khánh 

Khánh Hòa 
  Anh ruột 

11.13 
Bà Lê Thị Mỹ 

Châu 
  

CCCD: 056176000539 

Ngày cấp: 04/03/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Phước - Diên Khánh 

Khánh Hòa 
  Chị Dâu 

11.14 
Bà Phạm Thị 

Huỳnh Hòa 
  

CCCD: 056181003881 

Ngày cấp: 08/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

Diên Phước - Diên Khánh 

Khánh Hòa 

3.500  

cổ phiếu 

Chiếm 0,015%  

vốn điều lệ 
Em ruột 

12 
Bà Phạm Thị 

Lành 
 

Trưởng 

Phòng 

KHTV 

CCCD: 056175002433 

Ngày cấp: 16/06/2023 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

34 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa 

4.700  

cổ phiếu 

Chiếm 0,020%  

vốn điều lệ 
 

12.1 
Ông Phạm 

Hương 
   Mất   Cha ruột 

12.2 
Bà Trần Thị 

Nay 
   Mất   Mẹ ruột 

12.3 
Ông Nguyễn 

Hữu Hạnh 
  

CMND: 220000458 

Ngày cấp: 21/10/2008 

Nơi cấp: CA. Khánh Hòa 

34 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Cha chồng 

12.4 
Bà Nguyễn 

Thị Hồng Lê 
  

CMND: 220000205 

Ngày cấp: 09/08/2011 

Nơi cấp: CA. Khánh Hòa 

34 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Mẹ chồng 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

12.5 
Ông Nguyễn 

Phương Nam 
  

CCCD: 001074037641 

Ngày cấp: 15/02/2023 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

34 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Chồng 

12.6 
Nguyễn 

Phương Nhi 
  

CCCD: 056305006134 

Ngày cấp: 11/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

34 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Con ruột 

12.7 
Nguyễn Nam 

Chấn 
  

CCCD: 056208009186 

Ngày cấp: 23/03/2023 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

34 Hồng Lĩnh, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Con ruột 

12.8 
Ông Phạm 

Nhân 
  

CCCD: 056049000058 

Ngày cấp: 02/04/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

18 Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Anh ruột 

12.9 
Bà Nguyễn 

Thị Kim Thoa 
  

CCCD: 056154003072 

Ngày cấp: 09/05/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

18 Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Chị dâu 

12.10 
Ông Phạm 

Hữu Trí 
   Định cư nước ngoài   Anh ruột 

12.11 
Bà Chế Thị 

Thanh Hiếu 
   Định cư nước ngoài   Chị dâu 

12.12 
Ông Phạm 

Văn Toàn 
  

CCCD: 056056002957 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

18 Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Anh ruột 

12.13 
Bà Huỳnh Thị 

Lộc 
  

CCCD: 056161004291 

Ngày cấp: 14/06/2022 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

18 Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Chị dâu 

12.14 
Ông Phạm 

Văn Nghệ 
  

CCCD: 056065007023 

Ngày cấp: 12/08/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

32 Yersin Nha Trang, Khánh 

Hòa 
  Anh ruột 
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Stt Họ tên 

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán (nếu có) 

Chức vụ tại 

Công ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ 
Ghi chú 

12.15 
Bà Bùi Thị 

Hạnh 
  

CCCD: 051163004816 

Ngày cấp: 02/10/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

32 Yersin Nha Trang, Khánh 

Hòa 

5.900 

cổ phiếu 

Chiếm 0,026%  

vốn điều lệ 
Chị dâu 

12.16 
Ông Phạm 

Hồng Quang 
  

CCCD: 056071010900 

Ngày cấp: 11/11/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

18 Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Anh ruột 

12.17 
Ông Phạm 

Văn Bồn 
   Mất   Anh ruột 

12.18 
Bà Hồ Huỳnh 

Mai 
  

CCCD: 056168012506 

Ngày cấp: 05/12/2021 

Nơi cấp: Cục Cảnh sát 

18 Phước Long, Nha Trang, 

Khánh Hòa 
  Chị dâu 
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2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của 

Công ty: 

Stt 

Người 

thực hiện 

giao dịch 

Quan hệ 

với người 

nội bộ 

Số cổ phiếu sở hữu đầu 

kỳ  

Số cổ phiếu sở hữu cuối 

kỳ 

Lý do tăng, 

giảm (mua, 

bán, chuyển 

đổi, 

thưởng...) 

Số  

cổ phiếu  
Tỷ lệ 

Số  

cổ phiếu 
Tỷ lệ  

1  

Công ty CP 

Du lịch 

Thương 

mại Nha 

Trang 

Tổ chức có 

liên quan 

với Thành 

viên HĐQT 

của SKV 

219.183 0,95% 176.183  0,77% 
 Giảm tỷ lệ sở 

hữu 

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:  

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện các nhiệm vụ quan trọng: 

- Điều hành hoạt động SXKD theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2022. 

- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm tài chính 2022. 

- Lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 và các quý trong năm chính xác, 

kịp tiến độ. 

- Thanh toán cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. 

- Thực hiện thành công các chương trình trong chuỗi sự kiện Festival Biển 

Nha Trang, Khánh Hòa năm 2023. 

- Thực hiện chuyển đổi chức danh Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc 

Công ty. 

- Xuất khẩu chính ngạch sản phẩm Yến sào Sanvinest sang thị trường Trung 

Quốc. 

- Cho ra đời 3 dòng sản phẩm quà tặng Yến sào Sanvinest chính hiệu gồm 

sản phẩm Yến sào nguyên tổ, sơ chế và tinh chế trọng lượng 50g, 100g với mẫu 

mã thiết kế sang trọng, nổi bật. 

- Chủ động nghiên cứu nâng cao chất lượng, cải tiến thiết kế kiểu dáng công 

nghiệp, mẫu mã bao bì bắt mắt, sang trọng và nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm 

góp phần hạn chế hàng giả, hàng nhái, Công ty đã đưa ra thị trường 3 sản phẩm mới 

mang thương hiệu Sanvinest: 

+ Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Nhân sâm Fucoidan;  

+ Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Đông trùng Hạ thảo;  

+ Nước Yến sào Sanvinest Khánh Hòa Collagen. 

- Hoàn thành đề tài khoa học cấp tỉnh "Xây dựng quy trình sản xuất sản phẩm 

bảo vệ sức khỏe từ tinh chất Yến sào thiên nhiên Khánh Hòa”. Ứng dụng từ kết quả 

thực hiện đề tài vào thực tiễn sản xuất kinh doanh, Công ty đã ra mắt giới thiệu 3 

sản phẩm bảo vệ sức khỏe mới gồm: 

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest; 

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho trẻ em;  

+ Tinh chất Yến sào Khánh Hòa Sanvinest dành cho người cao tuổi. 
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- Thành lập Nhà máy Nước giải khát cao cấp Yến sào và Nhà máy Chế biến 

Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa. 

- Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty Cổ phần Nước 

giải khát Yến sào Khánh Hòa và Khánh thành Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến 

sào Sanvinest Khánh Hòa. 

Đây là tiền đề quan trọng để Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh 

Hòa thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2024. 

 TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

        

Trịnh  Thị Hồng Vân
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